Phụ lục 2

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/QĐ-BKHCN ngày 03/4 /2009
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
___________________________________________________________________________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------
.............., ngày      tháng       năm ……..
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

(Dùng cho cấp cơ sở và cấp nhà nước)

-----------------------------

I. Thông tin chung về đề tài
1. Tên đề tài, mã số:
Thuộc :

- Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước(Tên Chương trình, mã số):

- Đề tài độc lập:

2. Cơ quan chủ trì:

3. Chủ nhiệm đề tài:

4. Thời gian thực hiện đề tài (theo hợp đồng):

- Bắt đầu:

- Kết thúc

- Được điều chỉnh, gia hạn (nếu có) đến: 

5. Kinh phí thực hiện:.................................

II. Tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện

1. Danh sách các tổ chức phối hợp

	Số TT
	Các tổ chức đăng ký phối hợp
	Các tổ chức đã tham gia thực hiện
	Nội dung công việc tham gia
	Sản phẩm 
	Ghi chú*

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


2. Danh sách những người tham gia thực hiện chính

	Số TT
	Những người đăng ký tham gia
	Những người đã tham gia thực hiện
	Cơ quan công tác
	Nội dung công việc tham gia
	Sản phẩm 
	Ghi chú*

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


III. Tiến độ  và kết quả thực hiện

1. Thực hiện tiến độ của đề tài so với hợp đồng

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Tài liệu sưu tầm, tài liệu dịch (thống kê thành bảng riêng, kèm theo)

- Các tài liệu sưu tầm

	Số TT
	Tên tài liệu
	Số lượng (trang)
	Ghi chú*

	1
	
	
	

	.....
	
	
	


- Các tài liệu dịch

	SốTT
	Tên tài liệu
	Ngôn ngữ
	Số lượng (trang)
	Ghi chú*

	1
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	


2.2. Hội thảo khoa học 

	Số TT
	Tên 
Hội thảo
	Địa điểm
	Thời gian
	Số lượng đại biểu
	Số lượng báo cáo
	Kỷ yếu
	Ghi chú*

	1
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	


2.3. Điều tra, khảo sát trong nước
	Số TT
	Địa điểm
	Thời gian
	Số phiếu điều tra/phỏng vấn/toạ đàm
	Nội dung và kết quả
	Ghi chú*

	
	
	
	
	
	


2.4. Khảo sát nước ngoài 

	SốTT
	Tên nước
	Thời gian
	Thành phần tham gia
	Điểm khảo sát/Cơ quan trao đổi
	Nội dung và kết quả
	Ghi chú *

	
	
	
	
	
	
	


2.5. Hoạt động chuyên môn
- Đề tài nhánh (thống kê số lượng chuyên đề), báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp, báo cáo kiến nghị đã thực hiện

	Số TT
	Tên đề tài nhánh, các báo cáo 
	Thời gian hoàn thành
	Tªn tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn
	Ghi chó*

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


3. Kết quả đào tạo

	Số TT
	Tên cá nhân đào tạo
	Kết quả (TS/Ths)
	Nội dung đào tạo
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú*

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


4. Các sản phẩm đã đăng báo, tạp chí, sách xuất bản 
	Số TT
	Tên bài báo /sản phẩm ứng dụng
	Thời gian đăng 
	Tên tạp chí, báo/Nhà xuất bản 
	Ghi chú*

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


5. Các sản phẩm dự kiến ứng dụng

	Số TT
	Tên sản phẩm dự kiến ứng dụng
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú*

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


6. Các sản phẩm đã được ứng dụng

	SốTT
	Tên sản phẩm ứng dụng
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú*

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


7. Nhận xét, đánh giá chung về kết quả thực hiện đề tài

IV. Thực hiện kinh phí (có báo cáo đề nghị quyết toán kèm theo)

1. Kinh phí của đề tài được duyệt:

2. Tình hình sử dụng kinh phí theo các nội dung công việc chính đã được duyệt theo hợp đồng khoa học.

	Số TT
	Nội dung các khoản chi
	Kinh phí 

được duyệt
	Kinh phí 

đã sử dụng
	Kinh phí 

đã quyết toán
	Kinh phí  

chưa quyết toán
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Trả công lao động (khoa học, phổ thông) 
	
	
	
	
	

	2
	Nguyên,vật liệu, năng lượng
	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị, máy móc
	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	
	
	
	
	

	5
	Chi khác

(trong đó: Khảo sát nước ngoài)
	
	
	
	
	

	
	 Tổng cộng:
	
	
	
	
	


V. Thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện đề tài (về tính trung thực của hồ sơ, tài liệu, sử dụng hợp pháp các kết quả nghiên cứu, sử dụng kinh phí đúng mục đích, không vi phạm các nguyên tắc về quản lý tài chính và các quy định pháp luật khác)
VI. Kết luận và kiến nghị

    CƠ QUAN CHỦ TRÌ                             

 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

    (Ký và ghi rõ họ tên)                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

* Các điều chỉnh về nội dung, hoạt động trong quá trình thực hiện đề tài đã được cơ quan quản lý đồng ý cho điều chỉnh.
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